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PART I: LÝ THUYẾT 

  

English Pronunciation Vietnamese 

sick /sik/ ốm 

pain /pein/  đau 

headache /'hedak/ đau đầu 

toothache  /'tu:θeik/ đau răng 

earache  /'iəreik/ đau tai 

stomach-ache  /'stʌməkeik/  đau dạ dày 

backache /'bækeik/ đau lưng 

sore throat  /sɔ:[r] θrəʊt/  đau họng 

fever  /'fi:və[r]/ sốt 

cold /kəʊld/ cảm lạnh 

cough /kɔ:f/ ho 

go to the doctor  /gəʊ tu: ðə 'dɒktə[r]/  đi khám bác sĩ 

go to the dentist /gəʊ tu: ðə 'dentist/  đi khám nha sĩ 

go to the hospital  /gəʊ tu: ðə 'hɒspitl/ đến bệnh viện 

take a rest   /teik ei rest/ nghỉ ngơi 

TIẾNG ANH LỚP 5.   

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? 

LÝ THUYẾT- BÀI TẬP- ĐÁP ÁN 

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210 



    Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS               Tiếng anh Lớp 5 
 

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy 

II. GRAMMAR 

 

1. Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe. 

 

Cấu trúc Ví dụ 

Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe của bạn: 

What’s the matter with you? 

- Bạn bị làm sao vậy? 

I have + a/an + (health problem). 

- Mình bị + (vấn đề sức khỏe). 

Hỏi và trả lời về sức khỏe của ai đó: 

What’s the matter with + O? 

- Ai đó bị làm sao vậy ? 

S + have/has + a/an + (health problem). 

- Ai đó bị + vấn đề sức khỏe. 

What’s the matter with you? 

- Bạn bị làm sao vậy? 

I have a toothache 

- Mình bị đau răng. 

What’s the matter with him? 

- Anh ấy bị sao vậy ? 

He has a backache 

- Anh ấy bị đau lưng. 

 

 

2. Đưa ra lời khuyên về sức khỏe. 

Cấu trúc Ví dụ 

Đưa ra lời khuyên về sức khỏe của bạn: 

S+should/ had better +V-inf 

- Ai nên làm gì. 

 

You should take some aspirins. 

- Cậu nên uống thuốc. 

She had better go to see the dentist. 

- Chị ấy nên đi gặp nha sĩ. 
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PRACTICE 

1. Complete each word. ( Hoàn thành mỗi từ ). 

1. HE_D_CH_     2. B_CK_C_E 

3. _OOT_A_HE     4. FE_E_ 

5. S_R_TH_O_T     6. S_O_AC_  A_H_ 

 

2. Complete the sentence with the correct word. (Hoàn thành các câu sau 

với các từ chính xác). 

matter            should             backache              because               dentist 

1. My grandmother has a (1) ……………… 

2. Mary has to go the (2) ………………… because she has a toothache. 

3. What’s the (3) ………………………. with Phong? 

4. You (4) …………………………….. take some medicines. 

5. Linda can’t go to school (5) ………………….. she has a headache. 

3. Match the sentence with an appropriate response. ( Nối các câu phù hợp 

với nhau). 

No. A Opt. B 

1. I have a headache. a. He shouldn’t carry heavy things. 

2. What’s the matter with her? b. 
You should brush the teeth 

regularly and shouldn’t eat sweets. 

3. My grandfather has a backache. c. You should take a rest. 

4. 
I have a toothache. What should I 

do, doctor? 
d. He has a sore throat. 

5. Minh has a pain in his throat. e. She has a fever. 

Your answer: 

1. 2. 3. 4. 5. 
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4. Put the words in the correct order. (Đặt các từ theo đúng thứ tự). 

1. doesn’t/ well./ feel/ Linda/ very/ 

…………………………………………………………………………. 

2. a/ bad/ I/ can’t/ cough/ go/ I/ to/ , so / school./have/ 

………………………………………………………………………… 

3. eat/ shouldn’t/ much/ too/ You/ ice-cream./ 

……………………………………………………………………….. 

4. matter/ grandmother?/ the/ your/ with/ What’s/ 

………………………………………………………………………... 

5. rest./ should/ Mai/ a/ take/ 

………………………………………………………………………. 

5. Complete the passage with the given words. ( Hoàn thành đoạn văn bằng 

những từ cho sẵn ). 

 

health             toothache                 doctor                  school               water    

 It was very cold today. Mai, Phong, Linda and David can’t go to (1) …………….  

They have different (2) ……………………problem. Mai has a flu. She should take 

some medicines and drink enough (3) …………………  Phong has a high fever. He 

has to go to the (4) ……………………..  Linda has a head ache. She should stay 

home and take a rest. My last classmate is a absent today is David. He has a (5) 

………………….  He has to go to the dentist. I hope my friends will get better soon. 

6. Read the passage above again and answer the question. ( Đọc lại đoạn 

văn và trả lời các câu hỏi sau ). 

1. What’s the matter with Mai? 

………………………………………………………………………. 
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2. What’s the matter with Phong? 

……………………………………………………………………… 

3. What should Linda do? 

……………………………………………………………………… 

4. What’s the matter with David? 

……………………………………………………………………… 

5. Where does David have to go? 

…………………………………………………………………… 
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KEY 

1. Complete each word. ( Hoàn thành mỗi từ ). 

1. HEADACHE     2. BACKACHE 

3. TOOTHACHE     4. FEVER 

5. SORETHROAT     6. STOMACHACHE 

 

2. Complete the sentence with the correct word. (Hoàn thành các câu sau với 

các từ chính xác). 

matter            should             backache              because               dentist 

1. My grandmother has a (1) backache.  

2. Mary has to go the (2)dentist because she has a toothache. 

3. What’s the (3) matter with Phong? 

4. You (4) should take some medicines. 

5. Linda can’t go to school (5) because she has a headache. 

3. Match the sentence with an appropriate response. ( Nối các câu phù hợp với 

nhau). 

No. A Opt. B 

1. I have a headache. a. He shouldn’t carry heavy things. 

2. What’s the matter with her? b. 
You should brush the teeth 

regularly and shouldn’t eat sweets. 

3. My grandfather has a backache. c. You should take a rest. 

4. 
I have a toothache. What should I 

do, doctor? 
d. He has a sore throat. 

5. Minh has a pain in his throat. e. She has a fever. 

Your answer: 

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D 
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4. Put the words in the correct order. (Đặt các từ theo đúng thứ tự). 

1. doesn’t/ well./ feel/ Linda/ very/ 

Linda doesn’t feel very well. 

2. a/ bad/ I/ can’t/ cough/ go/ I/ to/, so / school./have/ 

I have a bad cough, so I can’t go to school .  

3. eat/ shouldn’t/ much/ too/ You/ ice-cream./ 

You shouldn’t eat too much ice – cream.  

4. matter/ grandmother?/ the/ your/ with/ What’s/ 

What is the matter with your grandmother? 

5. rest./ should/ Mai/ a/ take/ 

Mai should take a rest.  

5. Complete the passage with the given words. ( Hoàn thành đoạn văn bằng 

những từ cho sẵn ). 

 

health             toothache                 doctor                  school               water    

 It was very cold today. Mai, Phong, Linda and David can’t go to (1) school. They 

have different (2) health problem. Mai has a flu. She should take some medicines 

and drink enough (3) water.  Phong has a high fever. He has to go to the (4) doctor.   

Linda has a headache. She should stay home and take a rest. My last classmate is a 

absent today is David. He has a (5)  toothache . He has to go to the dentist. I hope 

my friends will get better soon. 

6. Read the passage above again and answer the question. ( Đọc lại đoạn văn 

và trả lời các câu hỏi sau ). 

1. What’s the matter with Mai? 

She has a flu.  
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2. What’s the matter with Phong? 

He has a high fever.  

3. What should Linda do? 

She should stay at home and take a rest.  

4. What’s the matter with David? 

He has a toothache.  

5. Where does David have to go? 

He has to go to the dentist.  

 

 


